
 
 

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 02 tháng 11/2021 

Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,799,593,028  đồng đến các 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong 

tuần qua.  

 

Chi tiết: 

Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 

08/11/2021 đến ngày 14/11/2021): 

 

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   
Hình thức 

chuyển  

Mã số 4283 

Địa chỉ: Xây dựng Cầu Dân trí 

tại xã Tri Lễ, Quế Phong, 

Nghệ An. 

 

Địa chỉ: UBND xã Tri Lễ, 

huyện Quế Phong, Nghệ An. 

 

ĐT: 0972050650 (ông Vi Văn 

Cường - Chủ tịch UBND xã 

Tri Lễ, huyện Quế Phong , 

Nghệ An. 

     

263,333,500  
Tòa soạn  

    
     

263,333,500  

Tòa soạn  

Total 

Mã số 4167 

Chị Nguyễn Thị Công 

 

Địa chỉ: Tổ 13, thôn Bình Hòa, 

xã Bình Giang, huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam. 

 

Điện thoại: 0935380754 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4170 

Anh Nguyễn Phi Thủy (anh 

trai anh Sơn) 

 

Địa chỉ: Thôn Hợp Nhất, xã 

Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 

Hà Nội 

 

Điện thoại: 0911.069.838 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4171 

Ông Y Liêng Ê Ban, ông ngoại 

của Y Hoan 

 

Địa chỉ: Buôn Nui, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

 

Hoặc chị H Yơng BKrông, bác 

ruột của Y Hoan 

 

Số: 0965.561.282- có cam kết 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4211 

Chị Võ Ngọc Lan 

 

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đô 

thị Cần Thơ, số 5, Võ Thị Sáu, 

phường Tân An, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

 

Số điện thoại: 090 2132650 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4215 

Chị Phạm Thị Tươi 

 

Địa chỉ: Ấp 22, xã Phong 

Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh 

Bạc Liêu 

 

ĐT: 0942 927317: anh Tiếp 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4216 

Chị Mông Thị Trân 

 

Địa chỉ: Thôn Lợi A, xã 

Phương Tiến, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên 

 

Điện thoại: 0333482302 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4221 

Chị Trung Thị Tuyết 

 

Địa chỉ: Thôn Nà Làm, thị trấn 

Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 

 

Điện thoại: 0961952763 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4236 

Chị Nông Thị Gương 

 

Địa chỉ: xóm Làng Mông, xã 

Yên Ninh, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên. 

 

Điện thoại: 0356247541 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4240 

Anh Huỳnh Văn Ngon 

 

Địa chỉ: C6/19, Ấp 3, xã Tân 

Kiên, huyện Bình Chánh, 

TPHCM 

 

Điện thoại: 0329535062 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4241 

Anh Hứa Văn Khôi (bố của 

Cửu) 

 

Địa chỉ: Thôn Nà Dăm, xã 

Xuân Dương, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 

 

Điện thoại: 0389062417 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4253 

Giàng A Lử (anh họ của Mai) 

 

Địa chỉ: Bản Suối Vé, xã Nam 

Phong, huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

 

ĐT: 0963105502 

 

Hiện Mai đang điều trị tại 

Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh 

viện Bạch Mai (Hà Nội) 

 

ĐT: 0986900238 (số phòng 

Công tác xã hội) 

            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4156 

Anh Triệu Văn Chính  

 

Địa chỉ: Đội 5, thôn 8, xã Ea 

Mnang, huyện Cư M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

SĐT: 0971884504.  

            

150,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4255 

Ông Lò Văn Quản 

 

Địa chỉ: thôn Hợp Tân, xã Ea 

Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

 

SĐT ông Quản: 0364.592.764 

 

Hoặc chị Nguyễn Thị Nguyệt, 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã 

Ea Pô 

 

SĐT chị Nguyệt: 0962.980.983 

            

150,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4226 

Bà Nguyễn Thị Sâm 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn 

Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

 

SĐT bà Sâm: 0347.968.153 

            

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4238 

Nguyễn Hoàng Lâm 

 

Địa chỉ: Khu vực 1, phường 

Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP 

Cần Thơ 

 

Số điện thoại anh Lâm: 

0935079107 

            

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 3770 

Chị Phan Thị Tý .  

 

  Địa chỉ : Làng Bãi Sở, xã 

Tam Quang, huyện Tương 

Dương, tỉnh Nghệ An .  

 

 ĐT 0963067339 

            

400,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4154 

Võ Thị Xuân 

 

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Đức Tây, xã 

Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh 

Bến Tre 

 

Điện thoại: 0982224360 

            

800,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4258 

Bà Nguyễn Diệu Hiền, ấp 

Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, 

huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang 

 

Điện thoại: 0704815370 

         

1,350,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4266 

Anh Giàng A Dênh  

 

Địa chỉ: xã Kim Bon, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 

 

ĐT: 036.393.8377 

         

1,450,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4259 

Chị Đào Thị Mỹ Hiên 

 

Địa chỉ: ấp Định Mỹ, xã Định 

Môn, huyện Thới Lai, TP Cần 

Thơ 

 

Điện thoại: 0335680331 

         

1,950,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4262 

Em Nguyễn Thị Tâm 

 

Địa chỉ: Thôn Thạnh Hòa, xã 

Tam Đàn, huyện Phú Ninh, 

tỉnh Quảng Nam. 

 

SĐT: 0339094757 

2,250,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4273 

Anh Vũ Trọng Thanh (em trai 

anh Đoàn) 

 

Thôn Đồng Bớp, xã Mậu Lâm, 

huyện Như Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa. 

 

Điện thoại: 0867448669 

 

Hiện anh Đoàn đang điều trị 

tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. 

       

26,810,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4271 

Chị Phạm Hồng Cúc 

 

Địa chỉ: Khóm 3, phường 4, 

TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

Điện thoại: 0939673857 

       

34,450,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4287 

Chị Đặng Thị Bé Út, ngụ khu 

vực Bình Phó B, phường Long 

Tuyền, quận Bình Thủy, TP 

Cần Thơ. 

 

Điện thoại: 077 4891676 

       

35,552,190  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4276 

Chị Nguyễn Thu Hằng (vợ anh 

Trường) 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Bảo An, 

phường Đồng Xuân, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

Điện thoại: 0389428999 

 

Hiện anh Trường đang điều trị 

tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà 

Nội). 

 

ĐT: 0916166166 (số phòng 

CTXH) 

       

41,780,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4285 

Chị Dương Thị Tuyển (vợ anh 

Cường) 

 

Địa chỉ: thôn Chính Thượng, 

xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang. 

 

ĐT: 0353814678 

 

Hiện anh Cường đang điều trị 

tại Trung tâm Tim mạch và 

Lồng ngực, Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Đức. 

 

ĐT: 0379058386 (số máy 

phòng Công tác xã hội) 

64,998,500 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4286 

Anh Võ Văn Kha 

 

Địa chỉ: Ấp Quý Thạnh, xã 

Quới Điền, huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre 

 

SĐT: 0977251827 

       

66,053,500  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4284 

Chẻo Mý Lan (dì ruột em 

Trường) 

 

Khu 1, Thị trấn Sìn Hồ, huyện 

Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 

ĐT: 0838750318 

Hiện Trường đang điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0379058386 (số máy 

phòng CTXH).  

     

421,337,137  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

    
     

701,181,327  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Total 

Mã số 4166 

Ông Nguyễn Thanh Thủy 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Kiến 

Thành, thị trấn Đồng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0339.657.727.  

 3710205290302 Trần Thị 

Phượng ( con dâu ông Thủy) 

ngân hàng agribank chi nhánh 

huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - CÓ 

CAM KẾT 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4168 

Nguyễn Thanh Bắc (con trai 

anh Hà) 

 

Địa chỉ: Thôn Trí Nang, xã 

Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

 

ĐT: 0911680442.  

Số TK: 12210001847590 - 

Trương Tố Quyên - BIDV Chi 

nhánh Hà Thành - có cam kết    

            

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4169 

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy 

 

Địa chỉ: Bon Bu Lum, xã 

Quảng Trực, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

 

Số điện thoại: 0911.776.900.  

TK 5300205783915, chủ tài 

khoản Nguyễn Văn Vĩnh, 

Ngân hàng Agribank chi nhanh 

huyện Tuy Đức 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4172 

Ông Phạm Ngọc Ưng 

 

Địa chỉ: Khu phố Sơn Lợi, 

phường Trường Sơn, thành 

phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. 

 

Số điện thoại: 0386.633.924.  

 Ngân hàng SHB . Chủ tk 

Phạm Ngọc Ưng 1019266436 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4210 

Em Nguyễn Thị Kim Anh 

 

Địa chỉ: Thôn Hiệp Đạt, xã 

Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

 

Điện thoại: 0968.023.844.  

 Stk 195909776 

Ngân hàng VPBANK  

Tên : Nguyễn Thị Kim Anh 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4212 

Chị Nguyễn Thị Xuân Hòa. 

 

Địa chỉ: 80 Đào Duy Từ, 

phường Đông Ba, TP Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

 

ĐT: 0798.252.836 

 

Số tài khoản: 6006205206080, 

Ngân hàng Agribank, Chi 

nhánh Thừa Thiên Huế. 

 

Chủ tài khoản: Chị Nguyễn 

Xuân Hòa - cô ruột của 3 cháu 

bé 

            

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4213 

 Phạm Thị Thương   

 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Xuân Lai, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

 

Điện thoại: 0869104829.  

Số TK:  1030179974904 - MB. 

  

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4220 

Đào Thị Thanh Tú  

 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Tăng 

Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An 

 

Điện thoại: 0383013850 

 

Số tài khoản: 108873764692 - 

Đào Thị Thanh Tú - Ngân 

hàng  VietinBank (chi nhánh 

huyện Yên Thành - Nghệ An). 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4223 

Em Trần Văn Tuấn 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, xã Hải 

Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

ĐT: 0385712883 (em Tuấn).  

 3514205305140  Trần Văn 

Tuấn, ngân hàng Agribank chi 

nhánh Hậu Lộc 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4224 

Bà Nguyễn Thị Hường 

 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình 

 

Điện thoại: 0948.207.306.  

Số TK:  3805205201404 - 

Agribank - chi nhánh tuyên 

hoá, Quảng Bình 

            

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4225 

Chị Lường Thị Thông 

 

Địa chỉ: Xóm Diềm 2, xã Tân 

Thành, huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình 

 

Điện thoại: 0377592827 

 

Hiện bé Hạ đang điều trị tại 

Khoa Điều trị chăm sóc trẻ bại 

não, Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương. 

 

Điện thoại: 0339511784. (Chị 

Lan, cán bộ Phòng Công tác 

Xã hội). 

Số TK: 12510002009446 - 

BIDV - Chi nhánh Hà Thành - 

Nguyễn Thị Huyền Trang - có 

cam kết  

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4232 

Em Trịnh Như Khiêm 

 

Địa chỉ: Thôn Tây Đại, xã 

Hoằng Xuyên, huyện Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa. 

 

ĐT: 0377627975 (em Khiêm).  

 Stk: 21110001646185 

Chủ tài khoản: Trịnh Như 

Khiêm 

Ngân hàng BIDV 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4242 

Em Cao Thùy Linh, 

 

Địa chỉ: Thôn Dân Vượng, xã 

Thiệu Chính, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 

ĐT: 0332152370 (em Linh).  

 Số TK: 0332152370. Ngân 

hàng MB Bank. Cao Thùy 

Linh, 

            

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4243 

Cháu Nguyễn Thị Nga 

 

Địa chỉ: Xóm Sơn Thành, xã 

Hùng Thành, huyện Yên 

Thành , tỉnh Nghệ An 

 

Điện thoại: 0363195740 

 

Số tài khoản: 3606205743050 

-  Chủ tài khoản Nguyễn Thị 

Nga. 

 

Ngân hàng Agribank - Chi 

nhánh huyện Yên Thành - 

Nghệ An. 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4246 

Bà Nguyễn Thị Thực 

 

Địa chỉ: Thôn hoành, xã Đồng 

Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 

 

Điện thoại: 0964.923.617.  

Số TK: 2206205219587 trần 

thị hằng, ngân hàng agribank 

chi nhánh Chương Mỹ, con gái 

(có giấy cam kết) 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4247 

Chị Bùi Thị Thủy 

 

Địa chỉ: Xóm Vạn Nam, xã 

Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, 

Nghệ An 

 

Số điện thoại: 0335 768 028.  

Số TK 234704070003295, 

Ngân hàng HDbank chi nhánh 

Diễn Châu, Chủ tài khoản Bùi 

Thị Thủy 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4254 

Anh Đinh Văn Hoàng 

 

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, xã 

Vạn Thiện, huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0965.192.656.  

 Đinh Văn Hoàng stk 

5590206847430 ngân hàng 

Agribank 

            

100,000  
Chuyển khoản  



MS 

2021.313 

(anh Hồ 

Xuân Tân) 

Chị Phan Thị An, ở  Xóm Mó, 

xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An. Số điện 

thoại: 0344158827 

            

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4066 

Chị Hoàng Thị Thu Thủy 

 

Địa chỉ: Thôn Hoàng Nông, xã 

Diệp Nông, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình 

 

ĐT: 0989042812 (số chị 

Thủy).  

 Số TK: 0591000279984 

Hoàng Thị Thu Thủy ngân 

hàng vietcombank Hưng Yên 

            

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4244 

Chị Nguyễn Thị Phượng 

 

Địa chỉ: Thôn 9, xã Hoằng 

Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

SĐT: 0946243111 (Nguyễn 

Văn Đại, cháu ruột của anh 

Phương) 

 

Điện thoại: 0946243111 

(Nguyễn Văn Đại - cháu ruột 

của anh Phương).  

 Ngân hàng BIDV 

60110001328796 NGUYỄN 

VĂN ĐẠI 

            

150,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4159 

Chị Bùi Thị Thúy 

 

Địa chỉ: Ấp Bến Cát, xã Định 

Trung, huyện Bình Đại, tỉnh 

Bến Tre 

 

Điện thoại: 0392978315 

 

Địa chỉ: Tạm trú tại khu trọ số 

5/45 Nơ Trang Long, phường 

7, quận Bình Thạnh, TPHCM. 

Ngân hàng agribank 

bùi thị thúy 

chi nhánh bình đại bến tre 

7104205280860 

            

180,000  
Chuyển khoản  

Mã số 3828 

Anh Hà Văn Tiềm. 

 

Địa chỉ: thôn Lầm, xã Yên 

Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 

ĐT: 0985587962.  

 Số TK: Hà Văn Tiềm ngân 

hàng việt com banh, chi nhánh 

hữu lũng lạng sơn, 

1013671523 

            

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4164 

Chị Triệu Thị Luân 

 

Địa chỉ: Thôn Nà Áng, xã 

Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 

 

Điện thoại: 0372317188.  

 Triệu Thị Luân. 

8601205086473. Ngân hàng 

Agribank chi nhánh Chợ Đồn, 

Bắc Kan 

            

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4222 

Nguyễn Thị Thảo Vy  

 

Địa chỉ: Thôn Chùa Thàng, xã 

Liên Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An 

 

Điện thoại: 0984272189.  

 104873804962- Nguyễn thị 

thảo vy- ngân hàng vietinbank 

            

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4249 

Chị Nguyễn Thị Hà    

 

Địa chỉ: khối Đông Triều, 

phường Quỳnh Dị, thị xã 

Hoàng Mai, Nghệ An) 

 

Điện thoại: 0365.471.814 

 

Số tài khoản: 105873486986: 

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Nghệ An (Viettinbank) 

 

Chủ tài Khoản: Nguyễn Thị Hà 

            

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4250 

Anh Nguyễn Văn Cảnh 

 

Địa chỉ: Thôn Hải, xã Quảng 

Nham, huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

ĐT: 0326.515.455.  

Số TK:  3519205420546 

Nguyễn văn cảnh 

Agribank chi nhánh nam thanh 

hoá 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4076 

Anh Lường Văn Vinh 

 

Địa chỉ: Bản Đung Giàng, xã 

Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La. 

 

ĐT: 0355537194. (anh Vinh). 

STK: 1021132304 

Lường Văn Vinh 

Ngân hàng Vietcombank 

            

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4214 

Em Phan Đức Sinh 

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Thọ Điền, 

huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

 

ĐT: 0857.531.558. 

3703205087838 Phan Thị 

Hường (mẹ em Sinh) Ngân 

hàng Agribank 

            

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4217 

 Anh Đoàn Khắc Dũng 

 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Hương 

Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0963389807: Anh 

Dũng 

 

Hoặc số điện thoại: 0975 079 

227: Ông Hoàng Văn Trung - 

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hương 

Lâm.  

Số TK: 3707205245235 - 

Đoàn Khắc Dũng - Agribank 

Chi nhánh Hương Khê  

            

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4235 

Bà Huỳnh Thị Kim Vui 

 

Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, xã Tân 

Thới, huyện Phong Điền, TP 

Cần Thơ. 

 

Số điện thoại: 0702928334 

(máy không tốt nên lúc gọi 

được, lúc không gọi được). 

Số tk của mẹ hai cháu: Huỳnh 

Thị Lệ - 190 363 83169017 - 

TCB  

            

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4239 

Chị Vũ Thị Luận 

 

Địa chỉ: Thôn Nguyên Ngọc, 

xã Trường Giang, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

 

(Chị Luận hiện đang chăm sóc 

con tại Khoa Thần kinh- tâm 

bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh 

Hóa) 

 

Điện thoại: 0916.034.138.  

Số TK: 3501205978625. Vũ 

Thị Luận Agribank ( Ngân 

hàng nông nghiệp chi nhánh 

thành phố Thanh hóa) 

            

600,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4252 

Anh Chúc Văn Bình 

 

Địa chỉ: Thôn Lũng Khiêng, xã 

Sinh Long, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang 

 

ĐT: 0337796037 

 

Hiện bé Hạ đang điều trị tại 

Khoa Điều trị chăm sóc trẻ bại 

não, Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương. 

 

Điện thoại: 0339511784. (Chị 

Lan, cán bộ Phòng Công tác 

Xã hội). 

Số TK: 12510002009109 - 

Nguyễn Đình Đinh - BIDV chi 

nhánh Hà Thành - có cam kết  

            

650,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4256 

Chị Trương Thị Thanh Liên và 

anh Hồ Nhật Tuyền 

 

Địa chỉ: Thôn Phước Mỹ, xã 

Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

 

Điện thoại: 0522.031.246.  

Ngân hàng Agribank chi nhánh 

thị trấn Phú Thứ (Tây Hòa, 

Phú Yên)  

STK: 4610205273284 

Chủ tài khoản: Hồ Nhật Tuyền 

(chồng chị Liên) 

            

650,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4248 

Anh Hồ Minh Hòa 

 

Địa chỉ: số 52, đường Lê 

Thành Đồng, phường Hải 

Hành, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình. 

 

ĐT: 0766.090.898 

 

Hiện Huyền đang điều trị tại 

Viện Huyết học và Truyền 

máu Trung ương 

 

ĐT: 02438330088 (số phòng 

Công tác xã hội).  

Hồ Minh Hòa. 

Ngân hàng An Bình 

Stk 0521051653066 

            

810,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4267 

Chị Phan Thị Hoa Lài (con gái 

thứ 2 của bà Nguyễn Thị Liên) 

 

Địa chỉ: thôn Hợp Lợi, xã 

Hương Minh, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0964.040.866.  

Số TK: 3703205042137 Phan 

Thị Hoa Lài, Ngân hàng nông 

nghiệp chi nhánh huyện Vũ 

Quang (Hà Tĩnh) 

850,000 Chuyển khoản  



Mã số 4257 

Anh Phan Văn Phú 

 

Địa chỉ: Thôn Hoàng Lồ, xã 

Đô Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An 

 

Điện thoại: 0919.929.567 

 

Số tài khoản: 1014625645 - 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà 

Nội, chủ tài khoản Phan Ngọc 

Phú. 

            

900,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Nguyễn 

Thùy Linh  

Nguyễn Thùy Linh  

Kinh Tế Quốc Dân  

Tel" 0359703376  

STK:46510000464686 

BIDV Hưng Yên  

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Nguyễn 

Như Thế 

Tài  

Nguyễn Như Thế Tài  

Bách Khoa  

Tel: 0362755989.  

 STK: 102868956881 -Ngân 

hàng Viettinbank Hai Bà -HN 

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Ứng Thị 

Lam Linh  

Ứng Thị Lam Linh  

Kinh Tế Quốc Dân 

Tel: 0367028343. 

 STK:2400205401718.  

 Ngân Hàng Agribank Hưng 

Yên  

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Nguyễn 

Phương 

Anh 

Nguyễn Phương Anh - ĐH 

Kinh tế Hà Nội - Số TK: 

26010001354273 - BIDV - Mỹ 

Đình - HN  

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Phan 

Thanh 

Hằng  

Phan Thanh Hằng  

Hà Nội 

Tel: 0354684827.  

 STK: 19036298334017 - 

Ngân hàng Techcombank Sơn 

Tây -HN) 

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh Viên: 

Đỗ Ngọc 

Hà  

Đỗ Ngọc Hà -9090114122003 

- MB Bank - Hưng Yên  
1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh Viên: 

Đào Thị 

Hường  

Đào Thị Hường -

19037606562014 - 

Techcombank Hưng Yên 

1,000,000 Chuyển khoản  



 Sinh Viên: 

Nguyễn 

Thị Như 

Quỳnh 

Nguyễn Thị Như Quỳnh-

19037652841017 - 

Techcombank Hưng Yên 

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh Viên: 

Nguyễn 

Văn Quang  

Nguyễn Văn Quang -

19035629813011 - 

Techcombank - Ba Đình - HN 

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh Viên: 

Bùi Thị 

Kim Anh  

Bùi Thị Kim Anh -

19036997956015 - 

Techcombank - Bách Khoa -

HN 

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh Viên: 

Mai Văn 

Thái 

Mai Văn Thái - 106867393783 - 
VTB  

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4218 

Ông Phạm Xuân Thống 

 

Địa chỉ: Thôn Ân Niên, xã Hòa 

An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

 

Điện thoại: 0935.651.551.  

 1016461627  

PHẠM XUÂN THỐNG 

Ngân Hàng: Vietcombank chi 

nhánh Phú Yên 

         

1,100,000  
Chuyển khoản  

MS 

2021.311 

(Bé 

Nguyễn Hà 

Quỳnh 

Hương) 

Chị Lê Thị Hà hoặc anh 

Nguyễn Huy Hiệu; Địa chỉ: 

Thôn Mỹ Trung, xã Hòa 

Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên; Điện thoại: 

0905657139 hoặc 

0935848899. 

         

1,340,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4261 

Chị Trần Thị Kim Chung 

 

Địa chỉ: Thôn Thủy Hòa, xã 

Thanh Thủy, huyện Thanh 

Chương, Nghệ An. 

 

ĐT: 0398.010.467 

 

Số tài Khoản: 3615205517674 

- Ngân hàng Agribank - Chi 

nhánh huyện Thanh Chương, 

Nghệ An). Chủ tài khoản: Trần 

Thị Kim Chung 

1,550,000 Chuyển khoản  



 Sinh viên: 

Đỗ Thu 

Trang  

Đỗ Thu Trang  

Hà Nội 

Tel: 0914609119.  

 STK: 19034230968015 - 

Ngân hàng Techcombank -HN 

2,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Nguyễn 

Thị Minh 

Nguyệt  

Nguyễn Thị Minh Nguyệt  

Hà Nội 

Tel: 0968019723.  

 STK: 45110000593437 - 

Ngân hàng BIDV Sơn tây -HN 

2,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Phạm Hồng 

Ngọc  

Phạm Hồng Ngọc  

Đại học Văn Lang  

Tel: 0903623965.  

 Chủ TK (Bố) Phạm Hoàng 

Hải STK: 060083393168 -

Ngân hàng Sacombank -

TP.HCM 

2,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Phạm Phan 

Lê Thảo 

Chi 

Phạm Phan Lê Thảo Chi 

Cao đẳng y tế 

Tel: 0749892314.  

 Chủ TK  Phạm Hoàng  STK: 

2200205148231 - Ngân hàng 

Agribank - Hà Nội  

2,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh Viên: 

Phùng 

Khánh 

Linh 

Phùng Khánh Linh - Trường 

CĐ CN và TM Hà Nội 

 Số TK: 190 342 898 05012 

 Techcombank - Sơn Tây 

2,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh Viên: 

Ứng Mạnh 

Tú 

Ứng Mạnh Tú - 

7040116762429 - MB Hưng 

Yên  

2,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4264 

Chị Nguyễn Thị Luyến 

 

Địa chỉ: Thôn 1 Cồn Sẻ, xã 

Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, 

tỉnh Quảng Bình. 

 

Điện thoại: 0868.654.401.  

 Số TK: 3804205354410 - 

Agribank - Chi nhánh bắc 

quảng Bình - Nguyễn Thị 

Tuyến (con gái chị Nguyễn Thị 

Luyến) - có bản cam kết  

2,050,000 Chuyển khoản  



Mã số 4263 

Chị Phạm Thị Hợi 

 

Địa chỉ: thôn Thượng Đồn, xã 

Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

 

Điện thoại: 0357431474. Số 

TK: 2506205565530 - 

Agirbank Tân Yên - Phạm Thị 

Hợi  

2,300,000 Chuyển khoản  

Mã số 4268 

Chị Đào Thị Kiều Diễm 

 

Địa chỉ: Khối Liêm Trực, 

phường Bình Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 

ĐT: 0906.420.954 

 

Số tài Khoản: 14243620001 - 

Ngân hàng SCB - Chi nhánh 

thị xã An Nhơn, Bình Định. 

Chủ tài khoản: Đào Thị Kiều 

Diễm 

         

2,650,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4260 

Anh Mai Hiển Tuấn    

 

Địa chỉ: Thôn An Hoàng, xã 

Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam. 

 

Điện thoại: 0917.809.377.  

 Số TK: 0901000044457 mai 

hiển tuấn ngân hàng 

vietcombank hà nam 

         

2,950,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4272 

Chị Nguyễn Thị Nga 

 

Địa chỉ: Xóm Minh Chùa, xã 

Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, 

Nghệ An 

 

Số điện thoại: 0396966392 

 

Số tài khoản: 3612205271859 

(Ngân hàng Agribank- Chi 

nhánh huyện Quỳ  Hợp- Nghệ 

An). 

         

5,550,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4265 

Chị Đỗ Thị Ngoãn 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, thị 

trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định 

 

ĐT: 0975314896.  

 Số TK: 3209215000721, 

Agribank, chủ tk : Đỗ Thị 

Ngoãn 

25,100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4270 

Anh Trần Văn Bảy 

 

Hiện anh Bảy đang điều trị tại 

khoa Phẫu thuật Chấn thương 

Chỉnh hình & Y học Thể thao, 

Bệnh viện E (Hà Nội). 

 

Điện thoại: 0949599689 (chị 

Linh, Phó Trưởng phòng 

CTXH). 

 Số TK: 21510007248888 - 

Bệnh viện E  - BIDV chi 

nhánh Cầu Giấy - có cam kết 

       

25,950,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4274 

Anh Trần Văn Quý 

 

Địa chỉ: Thôn Đồng Chùa, xã 

Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái - Yên Bái  

 

Điện thoại: 037.407.6697. 

 Số TK: 8705205200470 - 

Trần văn quý - Agribank  

       

27,410,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4275 

Anh Nguyễn Hương, xóm 8, 

xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, 

Nghệ An. 

 

Số điện thoại: 0967.372.547 

 

TK 030071632233, Ngân hàng 

Sacombank - Chủ tài khoản 

Nguyễn Thanh Sơn (em trai 

anh Hương). 

       

28,860,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4278 

Bà Võ Thị Huệ 

 

Địa chỉ: Thôn 1 Xuân Dục, xã 

Xuân Ninh, huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

 

Điện thoại: 0946.089.516.  

       

43,623,333  
Chuyển khoản  

Mã số 4279 

Chị Hà Thị Ân 

 

Địa chỉ: thôn 6, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

 

SĐT chị Ân: 0984.661.211 

       

59,205,500  
Chuyển khoản  

Mã số 4280 

Địa chỉ: Chị Lê Thị Chung, 

thôn 4, xã Quảng Minh, thành 

phố Sầm Sơn, Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0363.519.847.  

  

     

141,173,500  
Chuyển khoản  

Mã số 4282 

Anh Trần Văn Sơn 

 

Địa chỉ: Thôn Linh Vượng, xã 

Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh  Hà Tĩnh 

 

ĐT: 0973.990.613.  

     

144,339,500  
Chuyển khoản  

Mã số 4281 

Chị Lương Thị Ngọt 

 

Địa chỉ: Thôn Bình Minh, xã 

Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

 

SĐT chị Ngọt: 0979.373.902 

 

Hoặc bà Hồ Thị Sáu, Chủ tịch 

Hội Chữ thập đỏ xã Ea Pô 

 

SĐT bà Sáu: 0976.682.529.  

     

197,697,468  
Chuyển khoản  



Mã số 4228 

Chị Bùi Thị Dinh 

 

Địa chỉ: Thôn Minh Vũ, xã 

Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình. 

 

ĐT: 0333397688 

 

Hiện chị Dinh đang điều trị tại 

Trung tâm Y học Hạt nhân và 

Ung bướu, Bệnh viện Bạch 

Mai. 

 

Điện thoại: 0916166166 (số 

phòng Công tác xã hội).  

 Tk em Bùi thị Dinh 

0691000399304 ngân hàng 

vietcombank chi nhánh Tây hà 

nội 

            

270,000  
Chuyển khoản   

    
     

745,059,301  

Chuyển khoản  

Total 

Mã số 4251 

Cụ Bùi Trọng Ký  

 

Địa chỉ: Thôn Đá Dựng, xã Mã 

Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An. 

 

Điện thoại: 0979870921 (chị 

Bùi Thị Chính - con gái cụ 

Ký). 

            

800,000  
PV.Nguyễn Tú  

    
            

800,000  

PV.Nguyễn 

Tú  Total 

Mã số 4245 

Lê Thị Hoàng Quyên 

 

Học sinh lớp 8A2, trường 

THCS An Hòa 2, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ. 

 

Điện thoại: 0788953058 (số 

của chị Hoàng Oanh, chị gái 

Quyên) 

            

100,000  
VP.Cần Thơ 



Mã số 4234 

Anh Tân Văn Hùng 

 

Địa chỉ: Ấp 15A, xã Vĩnh Mỹ 

A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc 

Liêu 

 

Điện thoại: 0919 805789 (ông 

Mậu, Trưởng công an xã Vĩnh 

Mỹ A) 

            

500,000  
VP.Cần Thơ 

    
            

600,000  

VP.Cần Thơ 

Total 

Mã số 4237 

Bé Nguyễn Thị Mai Khanh 

 

Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn 

Tân Túc, huyện Bình Chánh, 

TPHCM. 

 

Điện thoại: 0976441953 (ông 

Nguyễn Thanh Hùng - cậu tư 

của bé Mai Khanh).  

 Chủ tk: Nguyễn Thanh Hùng 

Stk: 0109326432 

Ngân hàng Đông Á, chi nhánh 

huyện Bình Chánh, TPHCM 

            

600,000  
VP.Phía Nam 

Mã số 4277 

Các bé bị bỏ rơi - khoa Sơ 

sinh, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 

Thành phố (TPHCM) 

       

24,568,900  
VP.Phía Nam 

Mã số 4269 

Phòng Công tác xã hội - Bệnh 

viện Nhân dân Gia Định (quận 

Bình Thạnh, TPHCM). SĐT: 

(028) 35100072 

 

Người đại diện: Chị Nguyễn 

Thúy Uyên, Phó Phòng Công 

tác xã hội. SĐT: 02835510104 

27,200,000 VP.Phía Nam 

    52,368,900 
VP.Phía Nam 

Total 

    1,763,343,028 Grand Total 

 

 

 



2.  Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam 

(Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021):  

 

Mã số  Thông tin hoàn cảnh  Số tiền  Hình thức trao  

Mã số 

4268 

Chị Đào Thị Kiều Diễm 

 

Địa chỉ: Khối Liêm Trực, 

phường Bình Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 

ĐT: 0906.420.954 

 

Số tài Khoản: 14243620001 - 

Ngân hàng SCB - Chi nhánh thị 

xã An Nhơn, Bình Định. Chủ tài 

khoản: Đào Thị Kiều Diễm 

400,000 Chuyển khoản  

Mã số 

4269 

Phòng Công tác xã hội - Bệnh 

viện Nhân dân Gia Định (quận 

Bình Thạnh, TPHCM). SĐT: 

(028) 35100072 

 

Người đại diện: Chị Nguyễn 

Thúy Uyên, Phó Phòng Công 

tác xã hội. SĐT: 02835510104 

1,200,000 VP.Phía Nam 

Mã số 

4270 

Anh Trần Văn Bảy 

 

Hiện anh Bảy đang điều trị tại 

khoa Phẫu thuật Chấn thương 

Chỉnh hình & Y học Thể thao, 

Bệnh viện E (Hà Nội). 

 

Điện thoại: 0949599689 (chị 

Linh, Phó Trưởng phòng 

CTXH). 

 Số TK: 21510007248888 - 

Bệnh viện E  - BIDV chi nhánh 

Cầu Giấy - có cam kết 

500,000 Chuyển khoản  



Mã số 

4282 

Anh Trần Văn Sơn 

 

Địa chỉ: Thôn Linh Vượng, xã 

Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh  Hà Tĩnh 

 

ĐT: 0973.990.613.  

Số TK: 3708205174955 Trần 

Văn Sơn, Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Agribank) 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 

4164 

Chị Triệu Thị Luân 

 

Địa chỉ: Thôn Nà Áng, xã Đồng 

Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn 

 

Điện thoại: 0372317188.  

 Triệu Thị Luân. 

8601205086473. Ngân hàng 

Agribank chi nhánh Chợ Đồn, 

Bắc Kan 

200,000 QKHVN  

Mã số 

4234 

Anh Tân Văn Hùng 

 

Địa chỉ: Ấp 15A, xã Vĩnh Mỹ 

A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc 

Liêu 

 

Điện thoại: 0919 805789 (ông 

Mậu, Trưởng công an xã Vĩnh 

Mỹ A) 

300,000 QKHVN  

Mã số 

4262 

Em Nguyễn Thị Tâm 

 

Địa chỉ: Thôn Thạnh Hòa, xã 

Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh 

Quảng Nam. 

 

SĐT: 0339094757 

150,000 QKHVN  

Mã số 

4265 

Chị Đỗ Thị Ngoãn 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, thị trấn 

Cồn, Hải Hậu, Nam Định 

 

ĐT: 0975314896.  

 Số TK: 3209215000721, 

Agribank, chủ tk : Đỗ Thị 

Ngoãn 

800,000 QKHVN  



Mã số 

4274 

Anh Trần Văn Quý 

 

Địa chỉ: Thôn Đồng Chùa, xã 

Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái - Yên Bái  

 

Điện thoại: 037.407.6697. 

 Số TK: 8705205200470 - Trần 

văn quý - Agribank  

100,000 QKHVN  

Mã số 

4279 

Chị Hà Thị Ân 

 

Địa chỉ: thôn 6, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

 

SĐT chị Ân: 0984.661.211 

 

Số tài khoản: 050115142655 

 

Tại Ngân hàng Sacombank chi 

nhánh huyện Cư Jút (Đắk Nông) 

900,000 QKHVN  

Mã số 

4280 

Địa chỉ: Chị Lê Thị Chung, thôn 

4, xã Quảng Minh, thành phố 

Sầm Sơn, Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0363.519.847.  

 Số TK: 3590205975688 - Lê 

Thị Chung - Agribank - Bắc 

Thanh Hóa  

23,530,000 QKHVN  

Mã số 

4283 

Địa chỉ: Xây dựng Cầu Dân trí 

tại xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ 

An. 

 

Địa chỉ: UBND xã Tri Lễ, 

huyện Quế Phong, Nghệ An. 

 

ĐT: 0972050650 (ông Vi Văn 

Cường - Chủ tịch UBND xã Tri 

Lễ, huyện Quế Phong , Nghệ 

An. 

7,970,000 QKHVN  

  Tổng cộng  36,250,000   

 

 

 


